UBND HUYỆN DIỄN CHÂU
TRƯỜNG MN DIỄN AN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:GIA ĐÌNH CỦA BÉ
KHỐI 4-5 TUỔI , NĂM HỌC 2024-2025
 (Thực hiện trong 4 tuần: Từngày 28/10 đếnngày 22/ 11/ 2024)
	Mụctiêu
	Nội dung
	Hoạtđộng


		Lĩnhvựcpháttriểnthểchất

	MT9. Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm và một số hành động nguy hiểm.
	-Kỷ năng phòng tránh điện giật.
	-Hoạtđộngchiều: 
+Kỹnăngphòngtránhđiệngiật.


	MT10. Nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp.
	- KNS: Không đi theo người lạ, không nhận quà của người lạ.
	Hoạtđộngchiều
+ KNS: Không đi theo người lạ, không nhận quà của người lạ.

	MT11.Thựchiệnđúng, đầyđủ, nhịpnhàngcácđộngtáctrong bài thể dục theo hiệu lệnh.

	-  Động tác Hô hấp.
- Động tác Tay.
- Động tác Chân
- Động tác Bụng
- Động tác Bật

	Hoạtđộngthểdụcsáng

- BTPTC


	MT14.Trẻ biết phối hợp các cơ quan trong cơ thể trong các vận động: Trườn, bò, trèo.
	- Bò dích dắc qua 5 điểm   

	-Hoạtđộnghọc:
- Bò dích dắc qua 5 điểm                                                                     

	MT15. Trẻ mạnh dạn, tự tin trong vận động: Bật, nhảy.
	- Bật liên tục về phía trước. 
-Nhảy lò co 3m                                                               
	-Hoạtđộnghọc:
 +Bật liên tục về phía trước.
 +Nhảy lò co 3m                                                                                                                              

	MT16.Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp. 
	-  Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m trong 10 giây

	-Hoạtđộnghọc:
+Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m trong 10 giây


	MT17: Trẻ biết phối hợp các vận động đi, chạy, bật, nhảy, tung, ném, đạp bò trườn, trèo... để chơi một số trò chơi vận động
	-Cướp cờ
- Chuyền bóng.
- Lộn cầu vồng.
-mèo đuổi chuột
- Nhảy bao bố
- Nhảy dây.
-kéo co
-Kẹp bóng bằng bụng.
	-Hoạtđộnghọc:
+Chuyềnbóng,
+Cướpcờ,lộncầuvồng, mèođuổichuột
-Hoạtđộngngoàitrời: Bóngtròn to, kéoco,mèođuổichuột,trờinắngtrờimưa,gieohạt,vềđúngnhà..
-Mọilúcmợinơi:
Nhảy bao bố, némbóngvàorổ, kẹpbóngbằngbụng.

	Lĩnhvựcpháttriểnnhậnthức

	MT22. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán.    
	 Làm thử nghiệm đơn giản
+Thả vật chìm nổi. 
+Trải nghiệm với cát
	Hoạtđộngngoàitrời:
+Thả vật chìm nổi. 
+Trải nghiệm với cát

	MT 23. Trẻ biết gọi tên,đặc điểm, công dụng, lợi ích của đồ vật, PTGT.
Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu (Đồ dùng, PTGT).
	 Phân loại đồ dùng theo một hoặc hai dấu hiệu khác nhau:
+Đồ dùng trong gia đình
	-Hoạtđộnghọc: 
+ Đồdùnggiađình.


	MT 26. Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát
	+ Hiểu được mối quan hệ trong các trò chơi, thể hiện các vai chơi.
+ Thể hiện tình cảm trong các bài hát,sản phẩm tạo hình.
	-Thểhiệntronghoạtđộnggóchoặccáchoạtđộngchơigiữagiờ

	MT28: Quan tâm đến chữ số, số lượng.Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng thứ tự
	- Đếmđến 3, tạonhómcósốlượng 3, nhậnbiếtsố 3: 
+Số 3 tiết 1
	-Hoạtđộnghọc:
+ Số 3 (tiết 1)
-Hoạtđộnggóc:
+Tìmnhómcósốlượng 3, tômàusố 3

	MT29.Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. 
Trẻ biết so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	+ Nhận biết mối quan hệ hơn kém  nhau trong phạm vi 3 
+Số 3 tiết 2
	-Hoạtđộnghọc: 
+Số 3 (tiết 2)
-Hoạtđộnggóc:
+ Tròchơi: So sánhsốlượnghainhómđốitượngtrongphạm vi 3



	[bookmark: _GoBack]MT 39. Trẻ nói được họ, tên, tuổi, giới tính của bản thân; họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem tranh, ảnh. Nói được địa chỉ gia đình mình. Biết được nhu cầu gia đình cần.
	- Nhữngngườithânyêutronggiađình
- Nhucầugiađình

	Hoạtđộnghọc
-Nhữngngườithânyêutronggiađình
- Nhucầugiađình


	MT43.  Kể tên và nói được đặc điểm một số ngày lễ hội
	+ Vui ngày hội cô giáo(20/11)
	-Hoạtđộnghọc
+ Vui ngày hội cô giáo(20/11)

	MT48. Nói rõ để người nghe có thể hiểu.Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.....
	-  Phát âm các tiếng có âm khó.
- Trả lời và đặt câu hỏi: “Ai?”; “Cái gì?”; “Ở đâu?”; “Khi nào?”.
- Nghe, sử dụng được các từ chỉ  đặc điểm, tính chất, công dụng, hoạt động.
	- Hoạt động đón trẻ
+ Cô trò truyện đặt câu hỏi cho trẻ.

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ


	MT50. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao... phù hợp với độ tuổi.
	Nghe,đọc  một số bài thơ, ca dao, đồng dao...phù hợp với độ tuổi, chủ đề:
Gia đình
-giótừtaymẹ( Vượngtrọng), Lấytămchobà(ĐịnhHải)
- Emyêunhàem, thămnhàbà
	-Hoạtđộnghọc: 
-Thơ: thămnhàbà(Như Mao),Lấytămchobà (ĐịnhHải)
-Hoạtđộngmọilúcmọinơi:
Emyêunhàem, giótừtaymẹ

	MT51. Biết lắng nghe kể chuyện và đặt câu hỏi theo nội dung chuyện. Kể lại sự việc theo trình tự. 

	- Kểlạimộtvàitìnhtiếtcủacâuchuyệnđãđượcnghe
- Kểlạicácsụviệcđãgặp, đaxẩyra.
- Kểlạisụviệctheotrìnhtựthờigian
	-Thểhiệntrongcáctiếttruyệnthông qua hoạtđộnghọc.

	MT52. Trẻbiếtkểchuyệncómởđầu, kếtthúc.
 - Trẻthíchnghevàxemnhữngcâuchuyệnhoạthìnhtiếnganhphùhơpvớiđộtuổi..
	+ Kể lại sự việc
+ Kể lại truyện đã được nghe   
Truyện
“Tích chu”. “mónquàcủacôgiáo”.

- Thỏdọnnhà
- Mọilúcmọinơi: 
Thỏ con khôngvânglời, bônghoacúctrắng, bácgấuđênvàhaichúthỏ.
	-Hoạtđộnghọc: 
Truyện: Tíchchu,mónquàcủacôgiáo.
-Hoạtđộnggóc:
+Kẻtruyệnrốitaytruyện: Thỏdọnnhà.
- Hoạtđộngmọilúcmọinơi:
Thỏ con khôngvânglời, bônghoacúctrắng, bácgấuđênvàhaichúthỏ.

	MT 53. Trẻbiết bắtchướcđượcgiọngnói, điệubộcủanhânvậttrongtruyện
	Bắtchướcgiọngnói, điệubộcủanhânvậttrongtruyện.
- Đóngkịch
+ Tích chu (Phỏng Theo Sự Tích Chim Cu)
	-Tronghoạtđộnglàmquenvănhọc.

	MT54. Sử dụng được các từ: “mời cô”, “mời bạn”, “xin phép”, “thưa”, “dạ”, “vâng”...phù hợp với tình huống.
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp

	Các hoạt động trong ngày: Trong giao tiếp trên lớp cô dạy trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại để người nghe có thể hiểu

	Lĩnhvựcpháttriểntìnhcảm- xãhội

	MT68. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi  vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ; bỏ rác đúng nơi quy định
	- Ở gia đình : Yêu mến  Ông Bà, Bố Mẹ, Anh, Chị, Em, vâng lời ông bà, bố mẹ, mời  trước khi ăn, xin phép trước khi đi và chào hỏi khi về….
	Hoạt động đón trẻ:
  +Cô trò truyện với trẻ về nội dung chủ đề gia đình.


	MT69. Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 
	- KNS: Kỹ năng chào hỏi
- KNS: Dạy trẻ biết nói lời yêu thương, cảm ơn.
	Giờđóntrẻ.
- KNS: Kỹ năng chào hỏi
- KNS: Dạy trẻ biết nói lời yêu thương, cảm ơn.

	Lĩnhvựcpháttriểnthẩmmỹ

	MT75. Trẻ chú ý nghe,  thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc.
- Thích nghe, háttheo, hátđượcmộtsốbàihát tiếng Anhđơngiản, phùhợpvớilứatuổi
	+ Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau(nhạc thiếu nhi, nhạc dân ca).
+ Bàntaymẹ, cho con
+Chỉcómộttrênđời, +Tổ ấmgiađình, 
+Ba ngọnnến lung linh
	-Hoạtđộnghọc: 
Nghe hát:
+Bàntaymẹ, cho con, +Thươnglắmthầycôơi.
-Hoạtđộngmọilúcmọinơi:
+Chỉcómộttrênđời,
+Tổ ấmgiađình, 
+ Ba ngọnnến lung linh

	MT 77. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát. Biết Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
	   Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát, biết vận động một số bài hát qua các chủ đề: 
Gia đình.
-Nhàcủatôi,côgiáomiềnxuôi
VĐTTC:cảnhàthươngnhau.
Múachomẹxem.
Bàntaymẹ, mẹyêukhôngnào, bangọnnến lung linh
	-Hoạtđộnghọc:
Dạyhát: 
+Nhàcủatôi
+ Côgiáomiềnxuôi VĐTTC:
+Cả nhàthươngnhau.
-Hoạtđộngmọilúcmọinơi:
Bàntaymẹ, mẹyêukhôngnào, bangọnnến lung linh


	MT 78.Trẻ thể hiện sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt đông âm nhạc: biểu diễn, trò chơi
	- Biểu diễn cuối chủ đề Gia đình
Trò chơi
+ai nhanh nhất
+Những nốt nhạc vui
+ai đang hát
	-Hoạtđộnghọc: Biểudiễnvănnghệcuốichủđề, giao lưu erobic
Trò chơi
+ai nhanh nhất
+Những nốt nhạc vui
+ai đang hát

	MT79. Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	Sử dụng các kỷ năng để tạo thành các sản phẩm.
+ Làm thiệp, làm quà tặng cô giáo.
	Hoạtđộnghọc
+ Làm thiệp, làm quà tặng cô giáo.


	MT 80. - Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục; Xé, cắt dán theo đường cong.... thành sản phẩm có màu sắc, bố cục




	Sửdụngcáckỹnăngvẽ, cắt, xédán, xếphìnhđểtạo ra sảnphẩm.
+Vẽngườithântronggiađìnhbé.
+Vẽvàtômàungôinhà.
+ Xédántrangtríbìnhhoatặngcô.
làmkhungảnhgiađình,
-cắtdánngôinhà.
- Trẻtômàu, vẽtranhtheo ý thích…..Làmanbumvềchủđề.
- Vẽngôinhàbé ở, vẽđồdùnggiađình
	-Hoạtđộnghọc: 
+Vẽvàtômàunhữngngườithântronggiađình.
-Hoạtđộngchiều:
+ Vẽtômàungôinhà
+ Xédántrangtríbìnhhoatặngcô.
+ Cắtdánngôinhà
+ Làmkhungảnhgiađình.
-Hoạtđộngmọilúcmọinơi: Vẽtheo ý thích.
- Vẽngôinhàbé ở, vẽđồdùnggiađình


	MT 83. Biết nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng.
	 Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
+ Tự chọn dụng cụ,  nguyên vật liệu tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
+Nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	-Trongcáctiếttạohình
-Hoạtđộnggóc: Trang tríkhungảnh, an bum.

	MT 85. Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích và đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	- Tạo ra các sản phẩm theo ý tưởng
- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình
	-Trongcáctiếttạohình
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